
Phụ lục VI 

ĐƠN GIÁ BỒI THƢỜNG THIỆT HẠI VẬT NUÔI 

(Ban hành kèm theo Quyết định số    /2025/QĐ-UBND ngày    tháng 5 năm 2025 

của UBND tỉnh Đắk Lắk) 
 

 

TT Tên vật nuôi Đơn vị tính 
Đơn giá bồi 

thƣờng 

1 
Lợn nái sinh sản (ngoại, lai) giai đoạn từ 180 ngày tuổi (6 

tháng tuổi) đến 355 ngày tuổi. 

đồng/kg 76.000 

2 
Lợn nái sinh sản (ngoại, lai) giai đoạn từ 355 ngày tuổi đến 

900 ngày tuổi (2,5 năm) 

đồng/kg 61.000 

3 
Lợn nái sinh sản (ngoại, lai) giai đoạn sau 900 ngày tuổi 

(2,5 năm) 

đồng/kg 49.000 

4 
Gà đẻ chuyên trứng giai đoạn từ 20 tuần tuổi đến 72 tuần 

tuổi 

đồng/kg 74.000 

5 Gà đẻ chuyên trứng giai đoạn sau 72 tuần tuổi đồng/kg 59.000 

6 
Gà đẻ kiêm dụng (gà lông màu) từ 20 tuần tuổi đến 68 tuần 

tuổi 

đồng/kg 62.000 

7 Gà đẻ kiêm dụng (gà lông màu) sau 68 tuần tuổi đồng/kg 49.000 

 

Ghi chú: Đối với các tổ chức, cá nhân có thuê đất để sản xuất nông 

nghiệp thì khi xây dựng phương án bồi thường được tính thêm chi phí thuê đất 

theo quy định để xác định tổng chi phí đầu tư khi bồi thường thiệt hại. 
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